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PHỤ LỤC I 

(Kèm theo Công văn số 776/BVSN-KD ngày 31/3/2026 của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

 

STT 
Tên thiết bị, 

vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng 

lãnh thổ) 

Nhãn hiệu Hãng sản xuất Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

1 
Bơm tiêm 

nhựa 1ml 
Cái Việt Nam 

Bơm tiêm MPV 

sử dụng một lần 

1ml 

Công ty cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam 

- Bơm tiêm nhựa xy lanh dung tích 1ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Gioăng có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, đạt khoảng chết ≤ 

0.03ml, khí và dung dịch tiêm không lọt qua được gioăng. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim 

26Gx1/2". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, 

an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. - Sản 

phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 

11135, ISO 14001, EN ISO 13485 

2 
Bơm tiêm 

nhựa 3ml 
Cái Việt Nam 3ml 

Công ty cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam 

Xy lanh 3ml: Được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt. Pít tông: Trong suốt, có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử 

dụng. Gioăng: có núm bơm hết hành trình giúp tiêm hết thuốc, tạo được độ kín khít giữa pít tông với xy lanh. Kim làm 

bằng thép không gỉ mạ Crom hoặc Niken, được phủ Silicon. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Vô trùng - không 

độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP 

3 
Bơm tiêm 

nhựa 5 ml 
Cái Việt Nam 

Bơm tiêm MPV 

sử dụng một lần 

5ml 

Công ty cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam 

- Bơm tiêm nhựa xy lanh dung tích 5ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, 

không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 6ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, 

không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp 

phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có 

miếng giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí 

Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135, ISO 14001, EN ISO 13485 

4 
Bơm tiêm 

nhựa 10ml 
Cái Việt Nam 

Bơm tiêm MPV 

sử dụng một lần 

10ml 

Công ty cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam 

- Bơm tiêm nhựa xy lanh dung tích 10ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong 

vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Có thang chia dung tích hút tối đa đến 12ml, vạch chia nhỏ nhất 

≤0,2ml - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim các 

cỡ 23Gx1", 25Gx1". Đốc kim có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không 

gây rò rỉ, an toàn khi sử dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt 

trùng. - Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903, tiêu chuẩn tiệt trùng 

EN ISO 11135, ISO 14001, EN ISO 13485 



STT 
Tên thiết bị, 

vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng 

lãnh thổ) 

Nhãn hiệu Hãng sản xuất Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

5 
Bơm tiêm 

nhựa 20ml 
Cái Việt Nam 

Bơm tiêm MPV 

sử dụng một lần 

20ml 

Công ty cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam 

- Bơm tiêm nhựa xy lanh dung tích 20ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong 

vênh, không có ba via. Vạch chia dung tích rõ nét. - Pít tông có khía bẻ gãy để hủy, không có ba via. - Bề mặt gioăng 

phẳng giúp bơm hết hành trình của thuốc - Kim làm bằng thép không gỉ, sắc nhọn, vát 3 cạnh. Kim cỡ 23Gx1". Đốc kim 

có màu giúp phân biệt cỡ kim theo tiêu chuẩn quốc tế và được gắn chặt với thân kim không gây rò rỉ, an toàn khi sử 

dụng. - Bao bì có miếng giấy thoát khí EO để thoát hết dư lượng khí EO trong quá trình tiệt trùng. - Sản phẩm được tiệt 

trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn CE, TCVN 5903, tiêu chuẩn tiệt trùng EN ISO 11135, ISO 14001, 

EN ISO 13485 

6 
Bơm cho ăn 

50ml 
Cái Việt Nam 

Bơm cho ăn 

MPV 50ml 

Công ty cổ 

phần Nhựa y tế 

Việt Nam 

- Xy lanh có dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có 

ba via. - Bơm có thiết kế có vòng ngón tay cầm giúp cầm chắc chắn, thân xylanh được chia vạch thể tích theo oz và cc - 

Đốc xy lanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy - Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml - Sản phẩm được tiệt trùng bằng 

khí Ethylene Oxide (E.O) - Đạt tiêu chuẩn ISO 14001, EN ISO 11135, EN ISO 13485 

7 Bông hút 10g Gói Việt Nam An Lành 

Công ty TNHH 

Đầu tư & 

Thương mại An 

Lành 

Chất liệu 100% bông xơ tự nhiên. Kích thước 2cm x 2cm. Đóng gói 10gr/gói. 

8 

Bông gạc đắp 

vết thương 

8cm x 15cm 

Cái Việt Nam 
An Lành- Việt 

Nam 

Công ty TNHH 

đầu tư và 

thương mại An 

Lành 

Cấu trúc lớp bông ở giữa 2 lớp gạc hoặc vải không dệt; không có hóa chất tẩy trắng. Mịn màng, mềm mại, không gây 

kích ứng da; Khi băng không bị xơ bông. Khả năng thấm hút cao và nhanh. Tiệt trùng bằng khí EO (Ethylene oxide). Bao 

bì thiết kế kiểu xé mở vô trùng (xé tách đôi). 

9 

Bông gạc đắp 

vết thương 

6cm x 15cm 

Cái Việt Nam 
An Lành- Việt 

Nam 

Công ty TNHH 

đầu tư và 

thương mại An 

Lành 

Cấu trúc lớp bông ở giữa 2 lớp gạc hoặc vải không dệt; không có hóa chất tẩy trắng. Mịn màng, mềm mại, không gây 

kích ứng da; Khi băng không bị xơ bông. Khả năng thấm hút cao và nhanh. Tiệt trùng bằng khí EO (Ethylene oxide). Bao 

bì thiết kế kiểu xé mở vô trùng (xé tách đôi). 

10 
Găng khám 

bệnh các cỡ 
Đôi Việt Nam 

Găng kiểm tra 

dùng trong y tế, 

có bột 

Công ty Cổ 

Phần Merufa 

Chất liệu cao su (latex) tự nhiên. Dùng trong y tế có bột. Các cỡ XS, S, M, L, XL. Chiều dài tối thiểu 240mm. Độ dày ≥ 

0,08mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

11 

Gạc xốp 

Lipido-colloid 

thấm hút tẩm 

sucrose 

octasulfate 

Miếng Pháp Urgostart 
Laboratoires 

Urgo 

Gạc xốp lipido-colloid thấm hút loại hydrocellular 

 tẩm potassium sucrose octasulfate (Nano-Oligosaccarid Factor- NOSF). 

-Lớp xốp thấm hút polyurethan.  

- Lớp bảo vệ vải polyurethane không dệt.  

- Định lượng potassium sucrose octasulfate NOSF: 0.83 to 1.73 mg/cm²  

- Kích thước: 10cm x10cm 

Tiêu chuẩn: ISO; CE  

- Xuất xứ: Pháp 



STT 
Tên thiết bị, 

vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng 

lãnh thổ) 

Nhãn hiệu Hãng sản xuất Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

12 
Gạc lưới 

Lipido-colloid 
Miếng Pháp Urgofit 

Laboratoires 

Urgo 

Gạc lưới được cấu tạo bởi 100% mạng lưới hydro - colloid bao gồm sáp dầu khoáng (petroleum jelly), paraffin lỏng natri 

carboxymethylcellulose ( CMC) và các polymer 

- Kích thước 15x15 cm 

- Tiêu chuẩn: ISO; CE 

- Xuất xứ: Pháp 

13 Gạc rơ lưỡi Hộp Việt Nam Đông Pha Đông Pha 5x6x8 lớp 

14 Băng rốn Cái Việt Nam An Lành 

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

Thương mại An 

Lành 

Dùng để băng rốn trẻ sơ sinh. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

15 
Băng dính cá 

nhân y tế 
Miếng Thái Lan Urgo Durable 

Urgo 

Healthcare 

Products Co., 

Ltd. 

Băng sợi vải đàn hồi gồm ( 70% Viscose và 30% Polyamide) - Keo Kẽm Oxide và hỗn hợp SIS/SI, dầu khoáng trắng, 

Lanolin, Titanium dioxie, Kẽm dibutyl dithiocarbamate,... Độ nhớt 6,600 – 10,600 cP. - Lớp thấm hút có khả năng thấm 

hút > 500% - Lớp chống dính bằng Polyethylene - Tổng số vi khuẩn hiếu khí - TAMC ≤ 100 cfu/g. Tổng số men và nấm 

mốc - TYMC ≤ 10 cfu/g. - Tiêu chuẩn : ISO, CE. - Xuất xứ Thái Lan. - Kích thước 20mm x 60mm 

16 
Băng dính lụa 

1.25cm x 5m 
Cuộn Thái Lan URGO 

Urgo 

Healthcare 

Products Co., 

Ltd. 

Vải lụa Taffeta trắng, 100% sợi cellulose acetate đánh thành cuộn. keo oxide kẽm không dùng dung môi, lực dính 1,8-5,5 

N/cm. - Lõi nhựa liền cánh bảo vệ. - Có kiểm tra vi sinh. - Được lưu hành tối thiểu tại 2 trong số các nước sau( Nhật, Úc, 

Bungari, Pháp..) - Kích thước 1,25cm x 5m - Tiêu chuẩn CE 

17 
Băng chun 2 

móc 
Cuộn Việt Nam An Lành 

Công ty TNHH 

Đầu tư và 

thương mại An 

Lành 

Chất liệu sợi cotton se tròn hoặc polyester kết hợp với sợi cao su tự nhiên. Có 2 móc cài bằng nhôm. Kích thước rộng 

7,5cm, chiều dài kéo giãn 3m 

18 
Đai số 8 các 

cỡ 
Cái Việt Nam Đai số 8 H1 

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên/ ORBE 

Có khóa Velcro. Dùng cố định khi chấn thương gãy xương đòn, trật khớp cùng đòn, vỡ xương bả vai, trật khớp ức đòn. 

Gồm tối thiểu các cỡ XXS, XS,S, M, L, XL, XXL. 

19 

Đai cố định 

khớp vai 

(phải, trái) 

Cái Việt Nam 

Băng cố định 

khớp vai H1 

(S, M, L, XL, 

XXL) 

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên/ORBE 

Vật liệu: đệm mút có lỗ thoáng khí, vải cotton và hệ thống băng nhám dính giúp cố định phần khớp vai ở tư thế điều trị. 



STT 
Tên thiết bị, 

vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng 

lãnh thổ) 

Nhãn hiệu Hãng sản xuất Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

20 

Nẹp cánh tay 

H3 các cỡ 

(trái, phải) 

Chiếc Việt Nam 

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên 

Công ty TNHH 

Hameco Hưng 

Yên 

Làm từ bản nẹp hợp kim nhôm dài từ bàn tay tới gần nách, có thể uốn được theo tư thế điều trị, các thanh nẹp nhỏ. 

21 Bao cao su Cái Việt Nam 
Beautiful 

Dream 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phầm và Thiết 

bị y tế An Phú 

Được sản xuất từ cao su thiên nhiên. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

22 
Khẩu trang 

tiệt trùng 
Cái Việt Nam 

Khẩu trang y tế 

tiệt trùng 3 lớp 

Công ty cổ 

phần Châu 

Ngọc Thạch/ 

Việt Nam 

Khẩu trang 3 lớp bao gồm 2 lớp vải không dệt không thấm nước: 100% Olefin hoặc Polypropylene, giấy lọc (lớp giữa), 

dây đeo, gọng nhựa. Được tiệt trùng. 

23 
Nhiệt kế thủy 

ngân 
cái 

Trung 

Quốc 
ALPOK2 

Jiangsu Yuyue 

Medical 

Instruments 

Co,Ltd 

Chuyên dụng để đo nhiệt độ, vỏ ngoài bằng thuỷ tinh, bên trong có chứa thuỷ ngân – Vạch chia độ rõ nét, dễ quan sát. – 

Khoảng đo: từ 35 độ C – 42 độ C. 

24 Que thử thai Test Việt Nam Tanaphar 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN 

TANAPHAR 

Thành phần cấu tạo - Test thử : Kháng thể đơn dòng kháng hCG-α, Kháng thể đơn dòng kháng hCG-β, Kháng thể đề 

kháng IgG chuột, HAuCl4, Na2HPO4, NaH2PO4, Sucrose, NaCl, Triton-X, PVA-10, PVP-10, NaCO3. 

25 
Dung dịch xịt 

phụ khoa 
Chai ITALY 

VULVOVAGI 

SPRAY 

ERBAGIL 

S.R.L 

Thành phần: Ozoile (Ozonides ổn định cùng vitamin E acetate), axit Glycyrrhetinic, dầu lá tràm trà. 

Mục đích/Chỉ định sử dụng Vulvovagi Spray hiệu quả với các trường hợp đã nhiễm virus HPV, hoặc vi khuẩn, nấm 

candida, được chỉ định cho các trường hợp: · Hỗ trợ điều trị, kiểm soát và phục hồi cấu trúc biểu mô niêm mạc cổ tử 

cung, âm đạo do vi-rút HPV, ngăn ngừa nguy cơ bị sang thương biểu mô tế bào mức độ thấp do vi-rút HPV. · Điều trị 

phối hợp các tổn thương xâm lấn vào nội mạc tử cung do vi-rút HPV · Trường hợp viêm âm đạo do tạp khuẩn và nấm; Lộ 

Tuyến cổ tử cung. · Tạo điều kiện làm lành nhanh các tổn thương gây đau rát, ngứa, kích ứng tại niêm mạc vùng tử cung-

âm đạo. · Tạo lớp màng bảo vệ, dưỡng ẩm, giảm khô âm đạo Chống stress oxy hóa, tạo môi trường thuận lợi phát triển hệ 

vi sinh vật có lợi trong âm đạo. 

Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 20ml 



STT 
Tên thiết bị, 

vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng 

lãnh thổ) 

Nhãn hiệu Hãng sản xuất Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

26 
Gel giữ ẩm 

giảm khô mũi 
Chai Mỹ NeilMed 

NeilMed  

Pharmaceuticals 

Inc 

Gel xịt chống khô mũi 30ml . Sản phẩm có thành phần chính là dung dịch Sodium Chloride nồng độ sinh lý 0,9%, kết 

hợp Sodium Bicarbonate, Sodium Hyaluronate và Aloe Vera dưới dạng gel tan trong nước có tác dụng dưỡng ẩm và làm 

dịu mũi bị khô do các nguyên nhân khác nhau như thời tiết, bệnh lý hoặc khi dùng máy thở (CPAP)… 

27 

Dung dịch xịt 

rửa mũi đẳng 

trương 

chai Mỹ 
NeilMed  

Pharmaceuticals 

NeilMed  

Pharmaceuticals 

Dạng phun sương siêu mịn đẳng trương, vô trùng, không chứa chất bảo quản có tác dụng làm ẩm và làm trơn mũi bị khô 

ở người lớn và trẻ em. 

Thành phần: Natri Chloride 0,9% + Natri Bicarbonat. 

Thể tích ≥ 75ml 

28 

Bộ dụng cụ 

rửa mũi kèm 

gói muối rửa 

Hộp Mỹ NeilMed 

NeilMed  

Pharmaceuticals 

Inc 

Bộ dụng cụ rửa mũi khởi đầu cho người lớn. 

 Sản phẩm gồm 1 dụng cụ rửa mũi 240ml + 10 gói hỗn hợp pha rửa. Gói hỗn hợp này bao gồm 1 tỷ lệ xác định trước của 

Sodium Chloride (thành phần chính) và Sodium Bicarbonate nhằm tạo ra dung dịch đẳng trương có pH cân bằng hoặc 

dung dịch ưu trương (theo chỉ định của bác sĩ). 

      Dung dịch này được đẩy ra thành dòng  bằng 1 dụng cụ rửa mũi với lưu lượng lớn áp lực nhỏ. Giúp rửa sạch các dị 

nguyên, tác nhân gây dị ứng, kích ứng như vi khuẩn, virus, bụi bẩn, nấm mốc,...                                   

     Nước muối sinh lý đệm giúp bẻ gãy liên kết nhầy nhanh, làm loãng các chất trung gian gây viêm và được cuốn theo 

dòng nước ra ngoài dễ dàng hơn. Thành phần Sodium Bicarbonate tạo pH cân bằng với niêm mạc mũi, giúp rửa sạch một 

cách tự nhiên và êm dịu, không gây nóng, xót. 

29 
Muối rửa mũi 

xoang 
Gói Mỹ NeilMed 

NeilMed  

Pharmaceuticals 

Inc 

Gói hỗn hợp pha rửa mũi (dùng kèm với dụng cụ rửa mũi NeilMed 240ml). Gói hỗn hợp này bao gồm 1 tỷ lệ xác định 

trước của Sodium Chloride (thành phần chính) và Sodium Bicacbonate nhằm tạo ra dung dịch đẳng trương có pH cân 

bằng hoặc dung dịch ưu trương. (theo chỉ định của bác sĩ). 

     Dung dịch này được đẩy ra thành dòng  bằng 1 dụng cụ rửa mũi với lưu lượng lớn áp lực nhỏ. Giúp rửa sạch các dị 

nguyên, tác nhân gây dị ứng, kích ứng như vi khuẩn, virus, bụi bẩn, nấm mốc,...                                   

     Nước muối sinh lý đệm giúp bẻ gãy liên kết nhầy nhanh, làm loãng các chất trung gian gây viêm và được cuốn theo 

dòng nước ra ngoài dễ dàng hơn. Thành phần Sodium Bicarbonate tạo pH cân bằng với niêm mạc mũi, giúp rửa sạch một 

cách tự nhiên và êm dịu, không gây nóng, xót. 

30 

Dung dịch 

nước muối 

biển đẳng 

trương, vô 

trùng  

Lọ 5 ml Pháp 

Tonimer Lab: 

Monodose 30 

Single Dose 

Vials 

Istituto 

Ganassini S.p.A 

di Ricerche 

Biochimiche 

Thành phần: Aqua (nước), Maris aqua (nước biển) 

31  Visaline soft Chai/lọ Việt Nam  Visaline soft 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Song 

Thành 

Thành phần: Natri clorid 0,9% (kl/tt), bạc nano 5ppm. Hộp 1 chai nhôm 100ml công nghệ BOV 



STT 
Tên thiết bị, 

vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng 

lãnh thổ) 

Nhãn hiệu Hãng sản xuất Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

32  Visaline soft Chai/lọ Việt Nam  Visaline soft 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Song 

Thành 

Thành phần: Natri clorid 0,9% (kl/tt), bạc nano 5ppm. Hộp 1 chai nhôm 60ml công nghệ BOV 

33 
Visaline 

throat spray 
Chai/lọ Việt Nam 

Visaline throat 

spray 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Song 

Thành 

Thành phần: Bromelain 1200GDU, Keo Ong (Prololis extract), Sodium Hyaluronate, Chiết xuất Cam Thảo (Licorice 

Root Extract), Chiết xuất Lá Thường Xuân (Hedera helix Extract), Tinh dầu Húng Chanh (Coleus leaf essential oil) phụ 

liệu vừa đủ 30ml. Hộp 1 lọ 30ml 

34 Visaline Ag+  Chai/lọ Việt Nam Visaline Ag+  

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Song 

Thành 

Thành phần: Sodium bicarbonate, sodium borate, sodium benzoate, nano bạc, menthol, polyethylene glycol 40 

hydrogenated, hộp 1 chai 250ml 

35 
Visaline 2.1% 

hyper 
Chai/lọ Việt Nam 

Visaline 2.1% 

hyper 

Công ty Cổ 

phần Dược 

phẩm Song 

Thành 

Thành phần: Natri clorid 2,1% (kl/tt), bạc nano. Hộp 1 chai nhôm  60ml công nghệ BOV 

36 

Dung dịch 

nước biển 

sinh lý xịt mũi 

Chai Anh STERIMAR 
Church & 

Dwight UK Ltd 

Thành phần: Nước biển: 15,91ml 

Nước tinh khiết vđ 50ml 

Tác dụng: Làm sạch nhẹ nhàng mũivà loại bỏ bụi bẩn 

- Làm ẩm và phục hồi độ ẩm tự nhiên của niêm mạc mũi 

- Phòng ngừa các bệnh lý Tai Mũi Họng hiệu quả nhờ tăng cường sự bảo vệ của niêm mạc mũi 

- Giúp cải thiện chức năng hô hấp, giúp bé ngủ ngon và dễ dàng bú mẹ 

Quy cách: Chai 50ml 

37 

Dung dịch 

nước biển ưu 

trương tinh 

khiết 

Bình Anh 

STERIMAR 

BLOCKED 

NOSE BABY 

Church & 

Dwight UK Ltd 

Dung dịch nước biển ưu trương tinh khiết 

  + Nước biển: 60ml (lượng muối ~19g/l) 

  + Muối Đồng Pentahydrate 

  + Muối Mangan Monohydrate 

  + Nước tinh khiết: vđ 100ml 

  + Giàu khoáng chất và các nguyên tố vi lượng 

 - Thể tích thực: 50ml (Tương đương 150 nhát xịt) 

38 
Dung dịch vệ 

sinh mũi 
Lọ Việt Nam 

SALTMAX 

SPAY 100ml 

Công ty Cổ 

phần Hóa dược 

Việt Nam 

Bình đựng bằng nhôm, xịt với áp suất khí nén. Hệ thống phun sương vi hạt. Sodium bicarbonate, Sodium Chloride (NaCl 

0,9%); Dung tích: 100ml; TCCS số 01-TTBYT-20 



STT 
Tên thiết bị, 

vật tư y tế 

Đơn vị 

tính 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng 

lãnh thổ) 

Nhãn hiệu Hãng sản xuất Cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản 

39 

Dung dịch vệ 

sinh mũi ưu 

trương 

Hộp Việt Nam 
Saltmax Baby 

1,9% 

Công ty Cổ 

phần Hóa dược 

Việt Nam 

Bình đựng bằng nhôm, xịt với áp suất khí nén, dung dịch đựng trong khoang chứa riêng, không tiếp xúc khí nitrogen. 

Hệ thống phun sương vi hạt. 

Dung dịch chứa: Sodium bicarbonate, Sodium Chloride (NaCl 1,9%), Khoáng vi lượng (Kẽm, Đồng, Mangan), nước tinh 

khiết, tá dược vừa đủ. 

40 

Nước súc 

miệng họng 

có chứa nano 

bạc 

Lọ Việt Nam SMC AG+ 

Công ty Cổ 

phần Hóa dược 

Việt Nam 

Purified water, Sodium bicarbonate, Sodium borate, Sodium benzoate, Menthol, Nano Silver, Polyethylene glycol 40 

Hydrogenated 

41 
Nước súc 

miệng, họng 
Hộp Việt Nam 

SMH PRO 

AG+++ 

Công ty Cổ 

phần Hóa dược 

Việt Nam 

Dung dịch nước súc miệng: Purified water, Sodium bicarbonate, Sodium borate, Sodium benzoate, Menthol, Nano Silver, 

Polyethylene glycol 40 Hydrogenated 

pH kiềm: 7,5-9,5 

42 

Bộ dụng cụ 

rửa mũi kèm 

gói muối rửa 

Hộp Việt Nam 

SRK 

SALTMAX 

(Hộp 20 gói 

muối 2,145g + 

01 bình) 

Công ty Cổ 

phần Hóa dược 

Việt Nam 

Sodium bicarbonate 1mg, Sodium Chloride 2.144g, chai 240ml 

TCCS 01-TTBYT-16 

43 

Sản phẩm hỗ 

trợ điều trị 

viêm da và 

chứng khô da 

Tube Ý 
ATOPICLAIR 

CREAM 40ML 

Alliance 

Pharma Srl 

Nước, Ethylhexyl palmitate, Butyrospermum parkii butter, Pentylene glycol, Arachidyl alcohol, Behenyl alcohol, 

Arachidyl glucoside, Butylene glycol, Glyceryl stearate, Glycyrrhetinic acid, Capryloyl glycine, Bisabolol, Tocopheryl 

acetate, PEG-100 stearate, Carbomer, Ethylhexylglycerin, Piroctone olamine, Sodium hydroxide, Allantoin, DMDM 

hydantoin, Sodium hyaluronate, Vitis vinifera seed extract, Disodium EDTA, Ascorbyl tetraisopalmitate, Propyl gallate, 

Telmesteine. 

44 

SM 

Natriclorid 

0.9% 500ml 

(10) 

Chai Việt Nam 

SM Natriclorid 

0.9% 500ml 

(10) 

Tomihu 4,5g/500ml 

45 
Buồng hỗ trợ 

hít thuốc 
Cái Đức Babyhaler 

GPE-Plast 

Engineering 

GmbH 

Dụng cụ giúp trẻ nhỏ,trẻ sơ sinh hít thuốc.Dụng cụ có 1 mặt nạ mềm để đặt nhẹ lên mũi và miệng của trẻ.Phụ kiện gồm 

có 1 mặt nạ,2 van dự phòng,1 túi màu xanh 

Tổng: 45 khoản./. 

 

 



 

PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Công văn số 776/BVSN-KD ngày 31/3/2026 của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

Tên đơn vị báo giá……. 

Số điện thoại liên hệ:…………  

BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ CHO NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN 

Kính gửi: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh 

Công ty xin gửi tới quý Bệnh viện thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

1. Báo giá các thiết bị y tế:  

STT 
Tên TBYT/vật 

tư y tế 
Đơn vị tính 

 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

 

 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Số lưu 

hành 

hoặc số 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu 

Cấu hình, tính 

năng kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn giá 

trúng 

thầu 

Mã 

TBMT 

Tên 

CĐT 

 

Hình 

thức 

LCNT 

 

Ngày 

đăng tải 

KQLCNT 

 

Số quyết 

định 

Ngày ban 

hành 

quyết 

định 

Giá công ty 

báo giá 

(VNĐ) 

(VAT) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)  

1                  

2                  

3                   

2. Báo giá có hiệu lực…. ngày, kể từ ngày…/…/….đến ngày …/…/…. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Giá công ty báo giá là giá bán đã bao gồm toàn bộ các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển và các chi phí cần thiết để cung ứng hàng hóa đến Nhà thuốc của Bệnh viện Sản - Nhi 

tỉnh Quảng Ninh. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của 

pháp luật. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 Ngày……..tháng……..năm…….. 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu) 



PHỤ LỤC III 

(Kèm theo Công văn số 776/BVSN-KD ngày 31/3/2026 của Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ninh) 

 

Danh mục tài liệu gửi kèm văn bản báo giá 

 

STT Tài liệu Yêu cầu cụ thể Số 

lượng 

(bản) 

Ghi chú 

1 Tài liệu chứng 

minh tư cách hợp lệ 

của nhà thầu 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh phạm vi bán buôn thiết bị 

y tế. 

01 Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

Giấy đủ điều kiện bán trang thiết 

bị y tế loại B, C, D (nếu báo giá 

TBYT loại B, C, D). 

01 Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

2 Tài liệu chứng 

minh năng lực và 

kinh nghiệm của 

nhà thầu 

Quyết định hoặc thông báo 

trúng thầu hoặc hợp đồng cung 

ứng thiết bị y tế cho các cơ sở y 

tế trong thời gian 03 năm tính 

đến thời điểm báo giá. 

01 Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

3 Tài liệu kỹ thuật 

của mặt hàng báo 

giá 

Tài liệu chứng minh về tính 

năng, thông số kỹ thuật, văn bản 

ban hành kết quả phân loại/Số 

đăng ký lưu hành/ Số giấy phép 

nhập khẩu và các tài liệu liên 

quan của thiết bị y tế. 

01 Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 

4 Tài liệu khác Quyết định hoặc thông báo 

trúng thầu trong 12 tháng gần 

nhất của mặt hàng báo giá 

01 Bản photo, 

đóng dấu 

công ty 
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